BIỂU MẪU

(Kèm theo Thông tư số  …/2013/TT-BTP ngày … tháng … năm 2013)

Thể thức và kỹ thuật trình bày của các mẫu số 01, 02, 03, 04, 05 phải được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư sô 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Mẫu số 01: Báo cáo tình hình tiếp cận pháp luật của người dân tại xã, phường

	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ BÁO CÁO
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: …/BC- ….
	(1)…, ngày…tháng…năm…


BÁO CÁO

Tình hình tiếp cận pháp luật của người dân tại xã, phường trên địa bàn …(2)
Kính gửi: (3)
I. Đối với Báo cáo của UBND xã, phường

1. Khái quát sơ lược tình hình

a) Đặc điểm, tình hình của địa phương

b) Thuận lợi, khó khăn trong việc tiếp cận pháp luật của người dân tại xã, phường.

2. Kết quả thực hiện Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

a) Số điểm của từng tiêu chí (kèm theo Bảng điểm).
b) Nêu được những kết quả đạt được của việc tiếp cận pháp luật của người dân tại xã, phường.

c) Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của việc tiếp cận pháp luật của người dân tại xã, phường nói chung và từng tiêu chí nói riêng.
d) Đánh giá về tác động của việc thực hiện Quy định đối với việc tiếp cận pháp luật của người dân tại xã, phường.

3. Những kiến nghị, đề xuất (Nêu những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân tại xã, phường nói chung và của từng tiêu chí nói riêng).

4. Đề nghị công nhận, khen thưởng (nếu có). Nêu thành tích đạt được về tiếp cận pháp luật trước năm đánh giá (ghi rõ số Quyết định, ngày, tháng năm).


II. Đối với Báo cáo của UBND quận, huyện; UBND tỉnh, thành phố
1. Khái quát sơ lược tình hình (như đối với báo cáo của UBND xã, phường).

2. Kết quả thực hiện Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

a) Nêu được những kết quả đạt được của việc tiếp cận pháp luật của người dân tại xã, phường ở địa phương.
b) Hạn chế, tồn tại; nguyên nhân về việc tiếp cận pháp luật của người dân tại các xã, phường ở địa phương nói chung và từng tiêu chí nói riêng.

c) Đánh giá về tác động của việc thực hiện Quy định đối với việc tiếp cận pháp luật của người dân ở địa phương.
3. Những kiến nghị, đề xuất (Nêu những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân tại xã, phường ở địa phương nói chung và đối với từng tiêu chí nói riêng).

4. Tổng hợp danh sách xã, phường đề nghị công nhận, khen thưởng (đối với Báo cáo của UBND quận, huyện); tổng hợp danh sách xã, phường; quận, huyện được công nhận, khen thưởng và đề nghị khen thưởng (đối với Báo cáo của UBND tỉnh, thành phố); 
5. Đề nghị công nhận, khen thưởng (nếu có). Nêu thành tích đạt được về tiếp cận pháp luật trước năm đánh giá (ghi rõ số Quyết định, ngày, tháng, năm).


III. Đối với Báo cáo của Bộ Tư pháp
1. Khái quát sơ lược tình hình (như đối với báo cáo của UBND xã, phường).
2.  Kết quả thực hiện Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở


a) Nêu được những kết quả đạt được của việc tiếp cận pháp luật của người dân trên toàn quốc.
b) Hạn chế, tồn tại; nguyên nhân về việc tiếp cận pháp luật của người dân tại các xã, phường trên toàn quốc nói chung và từng tiêu chí nói riêng.

c) Đánh giá về tác động của việc thực hiện Quy định đối với việc tiếp cận pháp luật của người dân trên toàn quốc.

3. Những kiến nghị, đề xuất (Nêu những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân tại xã, phường trên toàn quốc và đối với từng tiêu chí nói riêng).

4. Tổng hợp số lượng xã, phường đạt chuẩn và được biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh, quận, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổng hợp danh sách xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận, khen thưởng và 63 xã, phường; 10 quận, huyện và tỉnh, thành phố tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

5. Danh sách xếp hạng các tỉnh, thành phố trên toàn quốc về tiếp cận pháp luật.
	Nơi nhận:


	(4)
(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)




(1) Địa danh;
(2) Tên quận, huyện; tỉnh, thành phố hoặc toàn quốc (áp dụng cho mục II, III);
(3) – Đối với báo cáo của UBND xã, phường: UBND quận, huyện (Phòng Tư pháp);
- Đối với báo cáo của UBND quận, huyện: UBND tỉnh, thành phố (Sở Tư pháp);

- Đối với báo cáo của UBND quận, huyện: Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý);
- Đối với báo cáo của Bộ Tư pháp: Thủ tướng Chính phủ.
(4) – Đối với báo cáo của UBND các cấp: TM.UBND 
- Đối với báo cáo của Bộ Tư pháp: BỘ TRƯỞNG 
Mẫu số 02: Biên bản họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…(1), ngày…tháng…năm


BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

Thời gian:  ... giờ … ngày…tháng…năm … Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật …(2) tiến hành họp.

Nội dung họp: (3).

A. Thành viên gồm:
- Chủ trì cuộc họp: đ/c … - Chủ tịch Hội đồng;

- Thư ký cuộc họp: đ/c …

- Thành viên Hội đồng có … thành viên tham dự (vắng … đồng chí), gồm:

+ Đ/c … - Chủ tịch Hội đồng;

+ Đ/c … - Thư ký;

+ Đ/c … - Thành viên…

- Đại biểu tham dự khác: (…)
B. Nội dung

I. Đối với Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật xã, phường

Sau khi Chủ tịch Hội đồng báo cáo tóm tắt tình hình tiếp cận pháp luật của người dân tại xã, phường, Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá về kết quả thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg tại …, Hội đồng thống nhất những nội dung sau:

1. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc các tiêu chí và rà soát
a) Điểm số các chỉ tiêu:

- Kết quả đánh giá theo Điều 5 Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg có 41 chỉ tiêu thuộc 8 tiêu chí như sau:

Ủy ban nhân dân  …  đạt … điểm/1000 điểm, cụ thể kèm theo Bảng tính điểm.

b) Kết quả rà soát theo khoản 2 Điều 6 Quy định.

2. Kết luận

- Xã, phường … đạt (hoặc không đạt) chuẩn về tiếp cận pháp luật.

- Xã, phường … đạt (hoặc không đạt) tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh.

- Xã, phường … đạt (hoặc không đạt) tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc.

Tỷ lệ phiếu:

Cuộc họp kết thúc hồi …ngày …tháng…năm.

Biên bản này được lập thành 02 bản, 01 bản gửi UBND quận, huyện (Phòng Tư pháp) và 01 bản lưu tại Ủy ban nhân dân xã, phường.
II. Đối với Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật quận, huyện

Sau khi cơ quan giúp việc Hội đồng báo cáo về kết quả thẩm định hồ sơ đánh giá tiếp cận pháp luật của các xã, phường; báo cáo đánh giá về kết quả đạt được theo các chỉ tiêu của các xã, phường được đề nghị; Chủ tịch Hội đồng báo cáo kết quả thẩm tra của Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc tự đánh giá của xã, phường; báo cáo về tình hình tiếp cận pháp luật của người dân tại xã, phường ở địa phương, Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá và thống nhất những nội dung sau đây:

1. Về kết quả thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của các xã, phường trên địa bàn quận, huyện:
a) Điểm số các chỉ tiêu: Kết quả đánh giá theo Điều 5 Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg có 41 chỉ tiêu thuộc 8 tiêu chí của các xã, phường thuộc địa bàn quận, huyện …. như sau:

· Ủy ban nhân dân xã, phường  …  đạt … điểm/1000 điểm, cụ thể điểm từng tiêu chí.

· Ủy ban nhân dân xã, phường  … đạt …. điểm/1000 điểm, cụ thể điểm từng tiêu chí

· …

- Kết quả rà soát kết quả về tiếp cận pháp luật của các xã, phường trên địa bàn theo điều kiện tại điểm b, khoản 2 Điều 6 Quy định: …

b)  Kết luận:
· Những xã, phường đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật: (số lượng, chiếm …%)  (danh sách kèm theo);

· Những xã, phường không đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật (số lượng, chiếm  …%)  (danh sách kèm theo);

· Những xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh (số lượng, chiếm … %) (danh sách kèm theo);

· Những xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc (số lượng, chiếm … %) (danh sách kèm theo).
+ Tỷ lệ phiếu: 

2. Về kết quả rà soát theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg đối với quận, huyện:

a)  Kết quả rà soát kết quả về tiếp cận pháp luật của quận, huyện theo điều kiện tại khoản 3 Quy định, có:

· … xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm tỷ lệ …%.

·  … xã, phường có số điểm dưới 500 điểm.



b) Kết luận:

· Quận, huyện … đạt (hoặc không đạt) chuẩn về tiếp cận pháp luật.
· Quận, huyện … đạt (hoặc không đạt) tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc.

+ Tỷ lệ phiếu:

Cuộc họp kết thúc hồi … ngày … tháng … năm .

Biên bản này được lập thành 03 bản, 01 bản gửi UBND tỉnh, thành phố (Sở Tư pháp) và 02 bản lưu tại Ủy ban nhân dân quận, huyện (Văn phòng và Phòng Tư pháp).
III. Đối với Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh, thành phố

Sau khi cơ quan giúp việc Hội đồng báo cáo về kết quả thẩm định hồ sơ đánh giá tiếp cận pháp luật của các quận, huyện; báo cáo đánh giá về kết quả đạt được theo các chỉ tiêu của các xã, phường; quận, huyện được đề nghị; Chủ tịch Hội đồng báo cáo về tình hình tiếp cận pháp luật của người dân tại xã, phường ở địa phương, Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá và thống nhất những nội dung sau đây:

1. Về kết quả thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của các xã, phường trên địa bàn tỉnh, thành phố:

a) Điểm số các chỉ tiêu cho các xã, phường: Kết quả đánh giá theo Điều 5 Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg có 41 chỉ tiêu thuộc 8 tiêu chí của các xã, phường thuộc địa bàn tỉnh, thành phố …. như sau:

· Ủy ban nhân dân xã, phường  …  đạt … điểm/1000 điểm, cụ thể điểm từng tiêu chí.

· Ủy ban nhân dân xã, phường  … đạt …. điểm/1000 điểm, cụ thể điểm từng tiêu chí.

· …

- Kết quả rà soát kết quả về tiếp cận pháp luât của các xã, phường trên địa bàn theo điều kiện tại điểm b, khoản 2 Điều 6 Quy định: …

b) Kết luận:

· Những xã, phường đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật: (số lượng, chiếm …%)  (danh sách kèm theo);

· Những xã, phường không đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật (số lượng, chiếm  …%)  (danh sách kèm theo);

· Những xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh (số lượng, chiếm … %) (danh sách kèm theo);

· Những xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc (số lượng, chiếm … %) (danh sách kèm theo).

+ Tỷ lệ phiếu: 

2. Về kết quả rà soát theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của các quận, huyện trên địa bàn tỉnh, thành phố:

a)  Kết quả rà soát kết quả về tiếp cận pháp luật của các quận, huyện trên địa bàn theo điều kiện và thứ tự ưu tiên tại khoản 3 Quy định:

· Ủy ban nhân dân quận, huyện … có … xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm … tỷ lệ % và … xã, phường có số điểm dưới 500 điểm.

· Ủy ban nhân dân quận, huyện … có … xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm … tỷ lệ % và … xã, phường có số điểm dưới 500 điểm.

· …

b) Kết luận:

· Những quận, huyện đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật: (số lượng, chiếm …%)  (danh sách kèm theo);

· Những quận, huyện không đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật (số lượng, chiếm  …%)  (danh sách kèm theo);

· Những quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc (số lượng, chiếm … %) (danh sách kèm theo).

3. Về kết quả rà soát theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg đối với tỉnh, thành phố: 

a) Kết quả rà soát kết quả về tiếp cận pháp luật của quận, huyện theo điều kiện tại khoản 4 Quy định, có:

· … quận, huyện được biểu dương về tiếp cận pháp luật toàn quốc, chiếm tỷ lệ …%.

· … quận, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm tỷ lệ …%.

· … xã, phường được biểu dương về tiếp cận pháp luật toàn quốc, chiếm tỷ lệ … %.

· … xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm tỷ lệ …%.

·  … xã, phường có số điểm dưới 500 điểm.

b) Kết luận:

· Tỉnh, thành phố … đạt (hoặc không đạt) chuẩn về tiếp cận pháp luật.

· Tỉnh, thành phố … đạt (hoặc không đạt) tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc.

+ Tỷ lệ phiếu:

Cuộc họp kết thúc hồi … ngày … tháng … năm .

Biên bản này được lập thành 03 bản, 01 bản gửi Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) và 02 bản lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (Văn phòng; Sở Tư pháp).
IV. Đối với Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Bộ Tư pháp

Sau khi cơ quan giúp việc Hội đồng báo cáo về kết quả thẩm định hồ sơ đánh giá tiếp cận pháp luật của các tỉnh, thành phố; báo cáo đánh giá về kết quả đạt được theo các chỉ tiêu của các xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố được đề nghị; Chủ tịch Hội đồng báo cáo về tình hình tiếp cận pháp luật của người dân tại xã, phường trên toàn quốc, Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá và thống nhất những nội dung sau đây:

1. Về kết quả rà soát theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của các xã, phường trên toàn quốc:

a) Kết quả rà soát kết quả về tiếp cận pháp luật của các xã, phường trên địa bàn theo điều kiện và thứ tự ưu tiên tại điểm b, khoản 2 Điều 6 Quy định
b) Kết luận:

· Những xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc (số lượng, chiếm … %) (danh sách kèm theo).

· Kết quả lựa chọn về 63 xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật theo điều kiện và thứ tự ưu tiên tại điểm b, khoản 2 Điều 6 Quy định (danh sách kèm theo).

+ Tỷ lệ phiếu: 

2. Về kết quả rà soát theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của các quận, huyện trên toàn quốc:

a)  Kết quả rà soát kết quả về tiếp cận pháp luật của các quận, huyện theo điều kiện và thứ tự ưu tiên tại điểm b, khoản 3 Quy định:

b) Kết luận:

· Những quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc (số lượng, chiếm … %) (danh sách kèm theo).

· Kết quả lựa chọn về 10 quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật theo điều kiện và thứ tự ưu tiên tại điểm b, khoản 3 Điều 6 Quy định (danh sách kèm theo).

+ Tỷ lệ phiếu:
3. Về kết quả rà soát theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc:

a) Kết quả rà soát kết quả về tiếp cận pháp luật của các tỉnh, thành phố trên địa bàn theo điều kiện và thứ tự ưu tiên tại khoản 4 Quy định.

· … quận, huyện được biểu dương về tiếp cận pháp luật toàn quốc, chiếm tỷ lệ …%.

· … quận, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm tỷ lệ …%.

· … xã, phường được biểu dương về tiếp cận pháp luật toàn quốc, chiếm tỷ lệ … %.

· … xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm tỷ lệ …%.

·  … xã, phường có số điểm dưới 500 điểm.

b) Kết luận:

· Những tỉnh, thành phố đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật (số lượng, chiếm tỷ lệ …%) (danh sách kèm theo);

· Những tỉnh, thành phổ được biểu dương về tiếp cận pháp luật toàn quốc (số lượng, chiếm tỷ lệ …%) (danh sách kèm theo);

· Kết quả xếp hạng thứ tự các tỉnh, thành phố về tiếp cận pháp luật (danh sách theo thứ tự).

+ Tỷ lệ phiếu:

Cuộc họp kết thúc hồi … ngày … tháng … năm .

Biên bản này được lập thành 03 bản, 01 bản gửi Thủ tướng Chính phủ và 02 bản lưu tại Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý, Văn phòng Bộ)./.
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)


	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

	(1) Địa danh;
(2) Tên hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật theo từng cấp thực hiện việc đánh giá;
(3) Căn cứ vào nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá từng cấp quy định tại Điều 5 Thông tư.


Mẫu số 03: Mẫu Tờ trình đề nghị của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật các cấp
	(1)

(2) 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

	Số: …/TTr…
	…(3), ngày…tháng…năm


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị (4)…

Kính gửi: 
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;


- Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;


- Căn cứ Thông tư số …/TT-BTP ngày.. của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục đánh giá và công bố kết quả công nhận, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật;

Trên cơ sở kết luận tại cuộc họp ngày …tháng …năm, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật …(4) đề nghị …(5)  nội dung (6) và (7),
Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật …(4) kính đề nghị (5) xem xét, quyết định.

	Nơi nhận:


	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Ghi chú:

(1): - Ủy ban nhân dân cấp tương ứng với Hội đồng các cấp;
      - Bộ Tư pháp tương ứng với Hội đồng đánh giá Bộ Tư pháp.
(2): Hội đồng đánh giá cấp đề nghị;
(3): Địa danh;
(4): Nội dung đề nghị: thẩm tra, đánh giá,  công nhận, biểu dương;
(5): Cá nhân, cơ quan được đề nghị (bao gồm: UBND xã, phường; UBND quận, huyện; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phồ; UBND tỉnh, thành phố; Bộ trưởng Bộ Tư pháp).
(6): - Đối với Hội đồng đánh giá xã, phường: đề nghị UBND xã, phường đề nghị UBND quận, huyện thẩm tra kết quả tự đánh giá của xã, phường mình;
- Đối với Hội đồng đánh giá quận, huyện: đề nghị UBND quận, huyện đề nghị UBND tỉnh, thành phố công nhận và khen thưởng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh; quận, huyện đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật cho các xã, phường; quận, huyện có danh sách kèm theo;
- Đối với Hội đồng đánh giá tỉnh, thành phố: đề nghị UBND tỉnh, thành phố công nhận và khen thưởng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh; quận, huyện đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật cho các xã, phường; quận huyện có danh sách kèm theo;
- Đối với Hội đồng đánh giá Bộ Tư pháp đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen đối với các xã, phường; quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc và công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các xã, phường; quận, huyện và tỉnh, thành phố có danh sách kèm theo;
(7) Đối với Hội đồng đánh giá quận, huyện đề nghị: UBND quận, huyện đề nghị UBND tỉnh, thành phố đề nghị Bộ Tư pháp xét xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc; quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc cho các xã, phường và quận, huyện mình có danh sách kèm theo;
- Đối với Hội đồng đánh giá tỉnh, thành phố: đề nghị UBND tỉnh, thành phố đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen đối với xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc; quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc và công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc cho các xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố có danh sách kèm theo;
- Đối với Hội đồng đánh giá Bộ Tư pháp đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với 63 xã, phường; 10 quận, huyện và tỉnh, thành phố tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc cho các xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố có danh sách kèm theo;
Mẫu số 04: Tờ trình đề nghị của UBND các cấp và Bộ Tư pháp
	CƠ QUAN CẤP TRÊN

CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

	Số: …/TTr…
	…(1), ngày…tháng…năm


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị (2)…

Kính gửi: 
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 2003;


- Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;


- Căn cứ Thông tư số …/TT-BTP ngày.. của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục đánh giá và công bố kết quả công nhận, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật;

Trên cơ sở đánh giá, đề nghị của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật …(3) tại Tờ trình số …ngày…tháng…năm và đề xuất của …(4)

...(Cơ quan đề nghị) kính đề nghị (đơn vị cấp trên) nội dung sau: (5).

… (cơ quan đề nghị) kính đề nghị (đơn vị cấp trên) xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Ghi chú:

(1): Địa danh;
(2): Nội dung đề nghị: thẩm tra hoặc đánh giá hoặc công nhận;
(3): Hội đồng đánhgiá tiếp cận pháp luật cấp đề nghị;
(4): Phòng Tư pháp (đối với UBND quận, huyện); Sở Tư pháp (đối với UBND tỉnh, thành phố); Cục TGPL (đối với Bộ Tư pháp);
(5): - Đối với UBND xã, phường: đề nghị UBND quận, huyện thẩm tra kết quả tự đánh giá của xã, phường mình;
- Đối với UBND quận, huyện: đề nghị UBND tỉnh, thành phố công nhận và khen thưởng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh; quận, huyện đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật; đề nghị UBND tỉnh, thành phố đề nghị Bộ Tư pháp xét xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc; quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc cho các xã, phường; quận, huyện có danh sách kèm theo;
- Đối với UBND tỉnh, thành phố: đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen đối với xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc; quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc và công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các xã, phường; quận, huyện và tỉnh, thành phố; đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc; quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc cho các xã, phường; quận, huyện có danh sách kèm theo;
- Đối với Bộ Tư pháp: đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với 63 xã, phường; 10 quận, huyện và tỉnh, thành phố tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc cho các xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố có danh sách kèm theo.
Mẫu số 05: Giấy công nhận

1- Kích thước:
- Chiều dài: 360 mm, chiều rộng: 270 mm.

- Hoa văn bên trong: chiều dài 290 mm, chiều rộng 210 mm

2- Chất liệu và định lượng: Giấy trắng, định lượng: 150g/m2.

3- Hình thức: Xung quanh trang trí hoa văn màu, chính giữa phía trên in Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1).

4- Nội dung:
- Dòng 1, 2: Quốc hiệu (2).

Khoảng trống
- Dòng 3: Chức danh người có thẩm quyền công nhận (3).

- Dòng 4: Danh hiệu … (4) 

Khoảng trống
- Dòng 5: Đơn vị được tặng thưởng (5)
- Dòng 6: Thành tích (6).

Khoảng trống
- Dòng 7: 

+ Bên trái: Quyết định số, ngày, tháng, năm.

+ Bên phải: Địa danh, ngày, tháng, năm (7)

- Dòng 8: 

+ Bên trái: Số sổ vàng (8).

+ Bên phải: Như dòng 3 (viết rút gọn) (9).

Khoảng trống (3,5 cm): chữ ký, dấu
- Dòng 9: Họ và tên người ký quyết định (10).

Ghi chú:
- (1): In hình Quốc huy;.

- (2): Quốc hiệu:

+ Dòng chữ: "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (chữ in đậm, màu đen).

+ Dòng chữ: "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (chữ thường, đậm, màu đen).

- (3): Thẩm quyền quyết định: chữ in, màu đỏ.

- (4): Chữ in, màu đỏ.

- (5), (6), (7), (8): Chữ thường, màu đen.

- (9): Chữ in, màu đen.

- (10): Chữ thường, màu đen.

Ví dụ:

(Quốc huy)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

CÔNG NHẬN

XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Đã đạt xã chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2013
Quyết định số: 201/QĐ-KT

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2013

Vào sổ số: 20/QĐ-KT                                                       CHỦ TỊCH

                                                                              Nguyễn Văn A
Mẫu số 06: Bảng tính điểm

	TT
	Nội dung tính điểm các tiêu chí
	Kết quả
	Điểm

	Tiêu chí 1: Giải quyết các vụ việc hành chính tư pháp

	Chỉ tiêu 1
	Tỷ lệ vụ việc tư pháp (chứng thực, hộ tịch, quốc tịch, các thủ tục liên quan đến thi hành án) được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn
	A

	1.1
	Tỷ lệ vụ việc chứng thực được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn
	A1
	a

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	1.2
	Tỷ lệ vụ việc hộ tịch được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn
	A1
	a

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	1.3
[image: image1.wmf]
	Tỷ lệ vụ việc quốc tịch được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn
	A1
	a

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	1.4
	Tỷ lệ các thủ tục liên quan đến thi hành án được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn
	A1
	a

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 2
	Tỷ lệ các vụ việc thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật hiện hành
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 3
	Tỷ lệ các thủ tục thuộc lĩnh vực địa chính, đô thị, tài nguyên, môi trường được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật hiện hành
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 4
	Tỷ lệ các thủ tục thuộc lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật hiện hành
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 5
	Tỷ lệ các thủ tục thuộc lĩnh vực kinh tế được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật hiện hành
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 6
	Tỷ lệ vụ việc xử lý vi phạm hành chính được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật hiện hành
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 7
	Tỷ lệ các thủ tục thuộc lĩnh vực y tế được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật hiện hành
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 8
	Tỷ lệ các vụ việc thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật hiện hành
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 9
	Tỷ lệ các thủ tục thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật hiện hành
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 10
	Tỷ lệ các thủ tục thuộc lĩnh vực an ninh được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật hiện hành
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 11
	Tỷ lệ thủ tục nội vụ, đăng ký tôn giáo được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật hiện hành
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 12
	Tỷ lệ các thủ tục thuộc lĩnh vực quốc phòng được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật hiện hành
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Tiêu chí 2: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân  dân, Ủy ban nhân dân xã, phường (nếu trong năm không có nhiệm vụ ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường thì cũng được tính điểm)
	

	Chỉ tiêu 13
	Tỷ lệ dự thảo văn bản được tổ chức lấy ý kiến của người dân tại các thôn, làng, bản, phun, sóc, cụm dân cư, tổ dân phố… theo quy định pháp luật 
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 14
	Tỷ lệ văn bản ban hành đúng thời hạn và phù hợp với quy định của pháp luật 
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Tiêu chí 3: Phổ biến, giáo dục pháp luật
	

	Chỉ tiêu 15
	Đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật của xã, phường được bồi dưỡng, cung cấp tài liệu nghiệp vụ trong năm
	A

	Chỉ tiêu 16
	Hoạt động của mạng lưới truyền thanh cơ sở tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật
	A

	Chỉ tiêu 17
	Tỷ lệ văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được phổ biến cho người dân
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 18
	Tủ sách pháp luật có đủ các loại sách, báo theo quy định và được cập nhật, bổ sung theo đợt trong năm
	A

	Chỉ tiêu 19
	Thư viện xã, phường (hoặc Bưu điện văn hóa xã, phường) hoặc địa điểm thuận lợi do Ủy ban nhân dân xã, phường quản lý để phục vụ người dân khai thác miễn phí hoặc giảm phí cơ sở dữ liệu pháp luật qua máy vi tính
	A

	Chỉ tiêu 20
	Người dân tra cứu trực tiếp văn bản, tài liệu, sách, báo pháp luật hoặc máy vi tính nối mạng tại các địa điểm Ủy ban nhân dân xã, phường quản lý tính theo lượt người/ngày làm việc
	A

	Tiêu chí 4: Trợ giúp pháp lý
	

	Chỉ tiêu 21
	Có người tham gia trợ giúp pháp lý (Cộng tác viên trợ giúp pháp lý hoặc tư vấn viên pháp luật hay luật sư tham gia trợ giúp pháp lý) hoạt động tại địa bàn, tiếp nhận và thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý định kỳ
	A

	Chỉ tiêu 22
	Xã, phường thực hiện các nội dung: (Nếu Trung tâm, Chi nhánh không tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động thì vẫn được tính điểm)
	A 

	22.1
	Tập hợp nhu cầu trợ giúp pháp lý và đề xuất Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động tại địa bàn
	a

	22.2
	Ủy ban nhân dân xã, phường phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh và tạo điều kiện thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động
	a

	Chỉ tiêu 23
	Có một trong các loại hình: Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, tổ trợ giúp pháp lý, điểm trợ giúp pháp lý hoạt động hoặc có hoạt động sinh hoạt chuyên đề trợ giúp pháp lý hoặc có một trong các hình thức truyền thông về trợ giúp pháp lý (phát tờ gấp, cẩm nang, tài liệu trợ giúp pháp lý khác; đặt Bảng thông tin; hệ thống đài truyền thanh cơ sở)
	A

	Chỉ tiêu 24
	Tỷ lệ đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý được Ủy ban nhân dân xã, phường và các tổ chức, đoàn thể xã hội ở xã, phường xác nhận diện người được trợ giúp pháp lý 
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 25
	Tỷ lệ đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý theo quy định được thụ lý và thực hiện
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Tiêu chí 5: Thực hiện dân chủ ở xã, phường
	

	Chỉ tiêu 26


	Thực hiện việc công khai bảo đảm thuận lợi cho người dân tiếp cận, nhận biết các nội dung sau (nếu trong năm không phát sinh nhiệm vụ thuộc các nội dung cần công khai nêu trên thì vẫn được tính điểm)
	A

	26.1
	Công khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ph​ương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của cấp xã
	a

	26.2
	Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã
	a

	26.3
	Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân
	a

	26.4
	Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp xã; các khoản huy động nhân dân đóng góp
	a

	26.5
	Chủ trư​ơng, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo đư​ợc vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế
	a

	26.6
	Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp tới cấp xã
	a

	26.7
	Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức cấp xã, của cán bộ thôn, tổ dân phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã
	a

	26.8
	Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã mà chính quyền cấp xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo quy định tại Điều 19 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
	a

	26.9
	Đối tư​ợng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu
	a

	26.10
	Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp xã trực tiếp thực hiện
	a

	26.11
	Các nội dung khác theo quy định của pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền xã, phường thấy cần thiết
	a

	Chỉ tiêu 27
	Tỷ lệ cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình bàn và quyết định trực tiếp về chủ tr​ương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư​ phù hợp với quy định của pháp luật (nếu trong năm không phát sinh nhiệm vụ thuộc các nội dung cần công khai nêu trên thì vẫn được tính điểm)
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 28
	Nhân dân bàn, biểu quyết, bầu, bãi, miễn nhiệm các nội dung  (nếu trong năm không phát sinh nhiệm vụ thuộc các nội dung nêu trên thì vẫn được tính điểm):
	A

	28.1
	Bàn, biểu quyết hương ước, quy ước của thôn, ấp, tổ dân phố
	a

	28.2
	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng tổ dân phố;
	a

	28.3
	Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng 
	a

	Chỉ tiêu 29
	Thực hiện việc lấy ý kiến của nhân dân về các nội dung  (nếu trong năm không phát sinh nhiệm vụ thuộc các nội dung nêu trên thì vẫn được tính điểm)
	A

	29.1
	Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp xã, phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất, đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và phương án phát triển ngành nghề của cấp xã
	a

	29.2
	Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, việc quản lý, sử dụng quỹ đất của cấp xã
	a

	29.3
	Dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn cấp xã, chủ tr​ương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư​, ph​ương án quy hoạch khu dân cư
	a

	29.4
	Dự thảo đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp đến cấp xã
	a

	29.5
	Nội dung khác cần phải lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết
	a

	Chỉ tiêu 30
	Nhân dân thực hiện giám sát các nội dung:
	A

	30.1
	Các nội dung công khai để dân biết
	a

	30.2
	Các nội dung nhân dân bàn, quyết định trực tiếp
	a

	30.3
	Các nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định
	a

	30.4
	Các nội dung nhân dân tham gia ý kiến
	a

	Tiêu chí 6: Thiết chế tiếp cận pháp luật của xã hội
	

	6.1
	Hòa giải ở cơ sở
	

	Chỉ tiêu 31
	Tỷ lệ ở thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, cụm dân cư có Tổ hòa giải
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 32
	Tỷ lệ tổ viên Tổ hòa giải được bồi dưỡng, cung cấp tài liệu nghiệp vụ và được sự kiểm tra, hướng dẫn hoạt động hòa giải của công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 33
	Tỷ lệ các yêu cầu hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật được thụ lý và thực hiện 
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	6.2
	Câu lạc bộ về pháp luật
	

	Chỉ tiêu 34
	Sinh hoạt của một trong các loại hình Câu lạc bộ sau sinh hoạt: Câu lạc bộ pháp luật; Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; Câu lạc bộ pháp lý với nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh hoặc với đối tượng khác, tính theo lần sinh hoạt/năm
	A

	6.3
	Xây dựng hương ước, quy ước
	

	Chỉ tiêu 35
	Tỷ lệ làng, bản, ấp, thôn, cụm dân cư đã xây dựng hương ước, quy ước
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 36
	Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phối hợp với Mặt trận Tổ quốc  xã, phường kiểm tra, tạo điều kiện cho việc phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước
	A

	Tiêu chí 7: Bộ máy bảo đảm thực hiện thiết chế pháp  luật
	

	Chỉ tiêu 37
	Tỷ lệ số lượng công chức xã, phường bảo đảm theo quy định:
	

	37.1
	Tỷ lệ số lượng công chức Tư pháp - Hộ tịch bảo đảm theo quy định
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	37.2
	Tỷ lệ số lượng công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị (hoặc Nông nghiệp) và Môi trường bảo đảm theo quy định
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	37.3
	Tỷ lệ số lượng công chức Văn hóa – Xã hội bảo đảm theo quy định
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	37.4
	Tỷ lệ số lượng công chức Văn phòng – Thống kê bảo đảm theo quy định
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	37.5 
	Tỷ lệ số lượng công chức Tài chính – Kế toán bảo đảm theo quy định 
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	37.6
	Tỷ lệ số lượng công chức Trưởng công an xã bảo đảm theo quy định 
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	37.7
	Tỷ lệ số lượng Chỉ huy trưởng quân sự bảo đảm theo quy định
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 38
	Tỷ lệ công chức xã, phường đạt chuẩn theo quy định
	

	38.1
	Tỷ lệ công chức Tư pháp – Hộ tịch đạt chuẩn theo quy định
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	38.2
	Tỷ lệ công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị (hoặc Nông nghiệp) và Môi trưởng đạt chuẩn theo quy định
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	38.3
	Tỷ lệ công chức Văn hóa – Xã hội đạt chuẩn theo quy định
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	38.4
	Tỷ lệ công chức Văn phòng – Thống kê đạt chuẩn theo quy định
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	38.5
	Tỷ lệ công chức Tài chính - Kế toán đạt chuẩn theo quy định
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	38.6
	Tỷ lệ Trưởng công an xã đạt chuẩn theo quy định
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	38.7
	Tỷ lệ Chỉ huy trưởng quân sự đạt chuẩn theo quy định
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Tiêu chí 8: Kinh phí và cơ sở vật chất
	

	Chỉ tiêu 39
	Ngân sách xã, phường hàng năm đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải cơ sở; Sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý (Đối với xã, phường không có Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý thì tính 02 hoạt động còn lại).
	A

	Chỉ tiêu 40
	Tỷ lệ các nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ cho các công việc thuộc 07 tiêu chí tại Phụ lục của Quy định được quản lý tốt (Nơi không có nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia cũng được tính điểm)
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Chỉ tiêu 41
	Tỷ lệ cán bộ chuyên môn của Ủy ban nhân dân xã, phường thường xuyên sử dụng máy vi tính nối mạng và cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ công việc
	A1
	A

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	Tổng điểm
	


Trong đó:

a) A1 là số lượng đạt được;
b) A2 là tổng số lượng;
c) A3 là tỷ lệ được tính theo công thức A3=
[image: image2.wmf]2

1

A

A

x100%;
Ví dụ: Chỉ tiêu 31 thuộc tiêu chí 6 được xác định theo công thức sau:

A3=
[image: image3.wmf]2

1

A

A

x100%; Trong đó:

A1: Số lượng thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, cụm dân cư có Tổ hòa giải.
A2: Tổng số thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, cụm dân cư trên địa bàn xã, phường.

A3: Tỷ lệ ở thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, cụm dân cư có Tổ hòa giải.

  d) a là điểm số đạt được theo các mục trong từng chỉ tiêu; 

  e) A là điểm số đạt được theo từng chỉ tiêu, được tính bằng tổng các điểm số đạt được theo các mục trong từng chỉ tiêu. Công thức: A = ∑a.
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